
Mẫu DS08

Tài khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trưc 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Hoàng Thị Thu Cúc 23/07/1979 260831221 Kp14, Phú Thủy
22A Lê Hồng 

Phong, Phú Thủy

Bán lẻ sách, văn hóa 

phẩm, văn phòng 

phẩm, dụng cụ học 

sinh. In lụa. Buôn 

bán bách hóa tổng 

hợp

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000 X

2 Đào Thái Bình 16/07/1973 260676351
C19 Lương Thế 

Vinh, Phú Thủy

B29 Lương Thế 

Vinh, Phú Thủy

Buôn bán văn phòng 

phẩm, dụng cụ học 

sinh, sách giáo khoa, 

đồ dùng gia đình. In 

lụa. Buôn bán bách 

hóa tổng hợp

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000 X

3 Nguyễn Văn Sơn 05/10/1960
03806001029

9
Kp11, Phú Thủy

A7-01 Nguyễn 

Trãi, khu đô thị 

phố biển Rạng 

Đông, Phú Thủy

Khách sạn. Dịch vụ 

phục vụ đồ uống

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000

4800208004702 tại 

NH Agribank CN 

Bình Thuận

 

4 Nguyễn Văn Thành 20/01/1968 260575105
Kp Phú Thịnh, 

TT Phú Long

Kios số 25, Chợ 

Phú Thủy

Buôn bán mỹ phẩm, 

công nghệ phẩm

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000 X

Ngày tháng 

năm sinh

Hình thức chi trả

Ký nhận 

(Ghi rõ họ tên)

(Kèm theo Quyết định số    3361    /QĐ-UBND ngày   01   tháng   12   năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

 TẠI PHƯỜNG PHÚ THỦY - THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
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5 Trần Thị Hiền 20/05/1984 261068844

53 Đại Nẫm, 

thôn Xuân Hòa, 

Phong Nẫm

F53 Hùng 

Vương, Phú Thủy

Dịch vụ chăm sóc da, 

massage. Phun xăm 

thẩm mỹ

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000

0621000450736 tại 

NH Vietcombank CN 

Bình Thuận

 

6 Nguyễn Thanh Sang 22/12/1992 261253309
16 Âu Dương 

Lân, Thanh Hải

D17 Nguyễn Gia 

Tú, Phú Thủy

Dịch vụ phục vụ đồ 

uống

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000 X

7 Nguyễn Thị Lâu 20/06/1963 260012831

33 Nguyễn Công 

Trứ, tổ 6, Kp2, 

Đức Thắng

Kios số 28, Chợ 

Phú Thủy
Bán lẻ hàng may sẵn

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000 X

8 Nguyễn Thị Thu Bình 23/08/1955
06015500036

5

11 Lê Văn Thiêm 

(13/8 Nguyễn 

Sắc Kim cũ), Phú 

Thủy

11 Lê Văn Thiêm 

(13/8 Nguyễn Sắc 

Kim cũ), Phú 

Thủy

Bán lẻ sách vở, văn 

phòng phẩm và dụng 

cụ học sinh

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000

4800205143927 tại 

NH Agribank CN 

Bình Thuận

 

9 Đinh Ngọc Thành 25/05/1977 260776567
96 Tuyên Quang, 

Phú Thủy

96-98 Tuyên 

Quang, Phú Thủy

Dịch vụ truy cập 

internet, trò chơi điện 

tử game online

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000 X

10 Nguyễn Trường Liên Xuân 24/01/1984 260991790
96-98 Tuyên 

Quang, Phú Thủy

G13-15-17 Võ 

Văn Kiệt, Phú 

Thủy

Dịch vụ truy cập 

internet, trò chơi điện 

tử game online

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000 X

11 Hoàng Hồng Liêm 14/11/1983 260965336
113 Thủ Khoa 

Huân, Phú Thủy

173A Thủ Khoa 

Huân, Phú Thủy

Bán lẻ hàng may sẵn 

(quần áo nữ)                                                                

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000 X

12 Nguyễn Thanh Tiến 27/11/1959 260004229
Khu phố A, 

Thanh Hải

64D Trương Hán 

Siêu, Phú Thủy

Hàng ăn uống (trà 

sữa, bánh flan, tàu hũ)

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000 X
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13 Trương Thị Bích Diễn 11/10/1987 261023081 Kp1, Phú Hài
16 Lê Quý Đôn, 

Phú Thủy
Giặt ủi

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000 X

14 Lê Thị Ngọc 10/10/1971 260572606
Tổ 3, Kp6, Hưng 

Long
Chợ Phú Thủy

Bán lẻ hàng may sẵn 

(quần áo)

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000 X

15 Võ Văn Nghĩa 16/05/1979 260831256

99/11 Thủ Khoa 

Huân, Kp3, Phú 

Thủy

G2-31 Hoàng 

Bích Sơn, Phú 

Thủy

Buôn bán đá hoa 

cương. Điện, nước, 

sơn nước

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000 X

16 Châu Thị Mỹ Duyên 16/06/1994 261316528

B5-15 khu đô thị 

Phố Biển, Phú 

Thủy

B5-15 khu đô thị 

Phố Biển, Phú 

Thủy

Dịch vụ phục vụ ăn 

uống

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000

61110000546871 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

17 Dương Minh Nhật 27/03/1988 261101159
351 Thủ Khoa 

Huân, Phú Thủy

123 Tuyên 

Quang, Phú Thủy

Hoạt động dịch vụ 

phục vụ cá nhân khác 

(cắt tóc, làm đầu, gội 

đầu)

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000 X

18 Lê Thị Phúc Linh 25/02/1973 260698798
F44 Hoàng Bích 

Sơn, Phú Thủy

F44 Hoàng Bích 

Sơn, Phú Thủy
Nhà nghỉ

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000

61110000392542 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

19 Lê Văn Thảo 01/01/1971 261044758
F44 Hoàng Bích 

Sơn, Phú Thủy

G2.4 Hoàng Bích 

Sơn, Phú Thủy
Khách sạn

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000 X

20 Nguyễn Thị Thảo 25/07/1968
06016800648

1

32 Lê Lợi, Kp6, 

Hưng Long

Kios 05, Chợ Phú 

Thủy
Quần áo, đồ lót

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000 X

21 Nguyễn Thị Thanh Hiền 22/12/1971 260632547 Kp7, Hưng Long
Kios 29, Chợ Phú 

Thủy
Bán lẻ bạc, inox

2/8/2021 -

7/9/2021
3.000.000

107005943733 tại NH 

Vietinbank CN BÌnh 

Thuận

 

22 Nguyễn Anh Tuấn 29/12/1975
02607500490

4
Kp3, Phú Thủy

G1 Võ Văn Kiệt, 

Phú Thủy

Dịch vụ phục vụ ăn 

uống

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000180491 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận
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23 Văn Thị Xuân Thúy 06/05/1959 260000843 Kp6, Đức Long Chợ Phú Thủy Buôn bán kẹp tóc
2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000 X

24 Đào Thanh Long 04/09/1973 260831024 Kp6, Hưng Long Chợ Phú Thủy Bán lẻ đồ bạc
2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000 X

25 Lê Thị Huệ 15/02/1995 191863261
139-142 Hùng 

Vương, Phú Thủy

139-142 Hùng 

Vương, Phú Thủy
Nhà hàng

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000 X

26 Diệp Xuân Nhung 05/11/1973 261524258
28 Nguyễn Thế 

Lâm, Phú Thủy

28 Nguyễn Thế 

Lâm, Phú Thủy
Bán lẻ hàng may sẵn

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000 X

27 Huỳnh Thị Liên 29/04/1992 261318600

210/1 Trần Quý 

Cáp, Tiến Phú, 

Tiến Lợi

272 Tôn Đức 

Thắng, Phú Thủy

Dịch vụ phục vụ đồ 

uống

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000 X

28 Nguyễn Ngọc Hiểu Khánh 14/05/1995 261381567
222/9 Thủ Khoa 

Huân, Phú Thủy

Tổ 8, Kp11, Phú 

Thủy

Dịch vụ phục vụ ăn 

uống, giải khát

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000470396 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

29 Nguyễn Thị Thanh Hải 12/10/1987 261150222

397B/1 Thủ 

Khoa Huân, Phú 

Thủy

397B/1 Thủ Khoa 

Huân, Phú Thủy
Nhà nghỉ

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000 X

30 Nguyễn Quốc Vũ  05/11/1987 261013305 Kp7, Hưng Long
78/1 Lê Hồng 

Phong, Phú Thủy

Buôn bán thiết bị văn 

phòng phẩm, mực in, 

máy in, máy 

photocopy

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

0621003843290 tại 

NH Vietcombank CN 

Bình Thuận

 

31 Nguyễn Ngọc Hiền 06/12/1963 261269852
Tổ 10, Kp7, Phú 

Thủy

Tổ 10, Kp7, Phú 

Thủy

Thi công san ủi mặt 

bằng

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000 X

32 Phan Thị Mỹ Duyên 05/04/1964 260176031
65 Bùi Thị Xuân, 

Xuân An

E8 Hùng Vương, 

Phú Thủy

Dịch vụ truy cập 

internet, trò chơi điện 

tử game online

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000 X
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33 Lê Thị Tân 15/08/1966
06016600052

5

20 Hoàng Hoa 

Thám, Phú Thủy

20 Hoàng Hoa 

Thám, Phú Thủy
Quán ăn uống

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

104005798701 tại NH 

Vietinbank CN Bình 

Thuận

 

34 Nguyễn Thị Cẩm Trúc 12/08/1988 261064070
22 Lê Trọng Tấn, 

Phú Thủy

22 Lê Trọng Tấn, 

Phú Thủy

Chăm sóc da, gội 

đầu, tập dưỡng sinh

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

050019396751 tại NH 

Sacombank CN Bình 

Thuận

 

35 Vũ Thị Hằng 15/04/1960 260477511 Kp12, Phú Thủy
323B Thủ Khoa 

Huân, Phú Thủy
Nhà nghỉ

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000 x

36 Võ Thị Năm 20/05/1968 260343528

251/5 Thủ Khoa 

Huân, Kp7, Phú 

Thủy

251/5 Thủ Khoa 

Huân, Kp7, Phú 

Thủy

Nhà nghỉ
2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000 x

37 Trần Thị Minh Vy 30/01/1989 261176731
10 Lê Văn Phấn, 

Phú Thủy

10 Lê Văn Phấn, 

Phú Thủy
Nhà trọ

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000531044 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

X

38 Hồ Thị Tuyết Trinh 11/06/1982 260884766 Kp2, Phú Hài
G39-40-41 Hùng 

Vương, Phú Thủy

Bán lẻ nước mắm 

đóng chai và thủy sản

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000 x

39 Nguyễn Văn Tùng 20/04/1978 261407196
Tổ 6, Kp3, Xuân 

An

Lô L5.65 khu dân 

cư Đông Xuân 

An, Phú Thủy

Buôn bán vật liệu xây 

dựng, thiết bị máy 

trong xây dựng

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000 x

40 Nguyễn Thị Diễm Thuý 17/11/1974 260718748
Tiến Hưng, Tiến 

Lợi, Phan Thiết

24 Lê Quý Đôn, 

khu phố 2, Phú 

Thuỷ

Gym, Yoga
2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000 x

41 Lại Vũ Thị Lành
18/08/1991

261161174

xóm 8, 

Xã Hàm Trí,

 Hàm Thuận Bắc

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng xe khách nội 

tỉnh,liên tỉnh.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

050042967103 tại NH 

Sacombank CN Bình 

Thuận
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42 Lê Minh Thiện
11/11/1997

261480514

xóm 4, thôn 1,

Xã Thuận Minh,

Hàm Thuận Bắc

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000453148 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

43 Đồng Tấn Lợi 08/06/1993 261318746

thôn 3,

Thị trấn Ma Lâm,

Hàm Thuận Bắc

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000517239 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

44 Mai Xuân Can
28/03/1986

261055946

153 Lê Hồng 

Phong, Phú Trinh

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000453069 

BIDV Bình Thuận
 

45 Thái Thu An
10/06/1992

261304383
41 Nguyễn Thái 

Học, Đức Nghĩa

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

050057016253 tại NH 

Sacombank CN BÌnh 

Thuận

 

46 Phạm Ngọc Linh
24/05/1989

261170624

C27 KTT Công 

An khu phố 11,

Phường Phú Thủy

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000465259 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

47 Phan Chí Thành
06/02/1966

225073810

4/8 Nguyễn Thị 

Định, Phước 

Long, Nha Trang

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

60110000006673 tại 

NH BIDV CN Ninh 

Thuận

 

48 Đỗ Thanh Hùng
01/01/1975

260720433

thôn Xuân Phong,

Xã Phong Nẫm

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

60210000092749 tại 

NH BIDV CN Nha 

Trang

 



Tài khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trưc 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ngày tháng 

năm sinh

Hình thức chi trả

Ký nhận 

(Ghi rõ họ tên)

Số

TT

Họ và tên chủ hộ kinh 

doanh

Số 

CMT/CCC

D

Nơi ở hiện nay
Địa điểm kinh 

doanh

Ngành nghề kinh 

doanh

Thời gian 

tạm 

ngừng 

kinh 

doanh từ 

ngày 

tháng 

năm đến 

ngày 

tháng năm

Số tiền hỗ 

trợ

49 Nguyễn Tấn Hưng
17/09/1984

260926153

Tổ 7, khu phố 2,

Hưng Long,

Phan Thiết

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000555725 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

50 Phan Bá Cường
20/02/1984

260928990

210 chung cư 

Văn Thánh, Phú 

Tài

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000156216 tại 

NH  BIDV CN Bình 

Thuận

 

51 Lê Hùng Đại
20/02/1987

261143616
D2 KDC Kênh 

Bàu- Xuân An

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000460944 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

52 Nguyễn Đức Thuần
20/10/1978

260806484

1/3 Lê Lai,

Đức Nghĩa,

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000468568 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

53 Nguyễn Văn Trường
11/05/1995

261380180

Tổ 1, khu phố A,

Phường Thanh 

Hải

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

60210000094277 tại 

NH BIDV CN Nha 

Trang

 

54 Huỳnh Thế Quang
25/07/1980

260853276

tổ 16, khu phố 3,

Phường Đức 

Long,

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000483808 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 



Tài khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trưc 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ngày tháng 

năm sinh

Hình thức chi trả

Ký nhận 

(Ghi rõ họ tên)

Số

TT

Họ và tên chủ hộ kinh 

doanh

Số 

CMT/CCC

D

Nơi ở hiện nay
Địa điểm kinh 

doanh

Ngành nghề kinh 

doanh

Thời gian 

tạm 

ngừng 

kinh 

doanh từ 

ngày 

tháng 

năm đến 

ngày 

tháng năm

Số tiền hỗ 

trợ

55 Hồ Thị Kim Loan
12/12/1977

260821523

KP Phú Trường,

Phú Long, Hàm 

Thuận Bắc,

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

4810205331980 tại 

NH Agribank CN 

Bình Thuận

 

56 Đặng Thị Vững Bền
10/06/1993

261286255

Thôn Bình Lâm,

Xã Hàm Chính,

Hàm Thuận Bắc 

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000509139 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

57 Nguyễn Thị Thu Hà
16/06/1994

261385385

Số 126 đường 

Hải Thượng Lãn 

Ông, Phú Trinh

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ (ô 

tô,taxi).

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000530777 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

58 Trần Văn Nhất
20/08/1987

261089326

thôn Phú Thái-

Xã Hàm Trí,  

Hàm Thuận Bắc

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng xe khách nội 

tỉnh,liên tỉnh. 

Cho thuê xe

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

60210000094213 tại 

NH BIDV CN Nha 

Trang

 

59 Lê Thái Thĩa
22/02/1972

260965860

Số 11 đường Lạc 

Long Quân, xã 

Tiến Thành

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000453096 

taijn NH BIDV CN 

Bình Thuận

 

60 Trịnh Văn Hiền
30/07/1980

260853245

khu phố 5-

Phường Bình 

Hưng 

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000460980 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

61 Huỳnh Đức Minh
10/07/1987

261084110

tổ 48, khu phố E,

Phường Thanh 

Hải

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000465356 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 



Tài khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trưc 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ngày tháng 

năm sinh

Hình thức chi trả

Ký nhận 

(Ghi rõ họ tên)

Số

TT

Họ và tên chủ hộ kinh 

doanh

Số 

CMT/CCC

D

Nơi ở hiện nay
Địa điểm kinh 

doanh

Ngành nghề kinh 

doanh

Thời gian 

tạm 

ngừng 

kinh 

doanh từ 

ngày 

tháng 

năm đến 

ngày 

tháng năm

Số tiền hỗ 

trợ

62 Nguyễn Thanh Hào
21/01/1995

261471403

thôn Phú Cường,

Xã Hàm Cường, 

Hàm Thuận Nam

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000459775 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

63 Trương Minh Tâm
21/06/1972

260952247

khu phố 6,

Phường Phú 

Thủy, Phan Thiết

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000497030 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

64 Phạm Minh Dũng
16/04/1963

260819858

196/22 Nguyễn 

Hội, Phú Trinh

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000282449 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

65 Lê Minh Sơn
20/05/1970

260949150
khu phố 2,

Phường Xuân An

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

60210000092800 tại 

NH BIDV CN Nha 

Trang

 

66 Lê Minh Phước
28/10/1989

261087338

xóm 4 thôn 1,

Xã Thuận Minh,

Hàm Thuận Bắc

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

60210000094444 tại 

NH BIDV CN Nha 

Trang

 

67 Lương Văn Hùng
21/02/1986

261007098

Thôn 4,Xã Hàm 

Chính, Hàm 

Thuận Bắc

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000522020 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

  

68 Lê Trung Phương
11/07/1988

261176106

F1/41 đường 

Nguyễn Thị 

Định, Phú Tài

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000453661 tại 

NH  BIDV CN Bình 

Thuận

 

69 Cao Văn Được
20/02/1989

261088438

Thôn 1, xã Hồng 

Sơn, Hàm Thuận 

Bắc

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000459562 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 



Tài khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trưc 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ngày tháng 

năm sinh

Hình thức chi trả

Ký nhận 

(Ghi rõ họ tên)

Số

TT

Họ và tên chủ hộ kinh 

doanh

Số 

CMT/CCC

D

Nơi ở hiện nay
Địa điểm kinh 

doanh

Ngành nghề kinh 

doanh

Thời gian 

tạm 

ngừng 

kinh 

doanh từ 

ngày 

tháng 

năm đến 

ngày 

tháng năm

Số tiền hỗ 

trợ

70 Trần Lý
01/01/1968

260545922

Số 01/8 đường 

Bà Triệu, 

Phan Rí Cửa, 

Tuy Phong

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

4804205034760 tại 

NH Agribank CN 

Bình Thuận

 

71 Tăng Hòa Thuận
17/11/1990

261168178

Số 110 đường 

Vạn Thủy Tú, 

Đức Thắng

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000460962 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

72 Lê Huỳnh Phúc Hậu
06/09/1999

261541318

Khu phố 4, 

phường Hưng 

Long, Phan Thiết

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000487864 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

73 Lê Hải Hậu
21/10/1989

261094408

Số 06 đường 

Trần Lê, Đức 

Long

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000509157 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

74 Trần Văn Dũng
16/03/1970

260545205

C3-Lô 2, khu phố 

3, phường Phú 

Tài

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000453272 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

75 Huỳnh Duy Vương Đạo
13/04/1977

260929676

Số 104/53 đường 

Nguyễn Thông, 

Phú Hài

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000042102 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

76 Trần Hữu Bạch Vũ
15/04/1979

260853873
Khu phố 3, 

phường Phú Tài

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000536225 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

77 Nguyễn Thị Ánh Nga
10/10/1969

260708275

K15 - K26 đường 

Nguyễn Văn 

Linh, Phú Tài

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000239889 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 



Tài khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trưc 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ngày tháng 

năm sinh

Hình thức chi trả

Ký nhận 

(Ghi rõ họ tên)

Số

TT

Họ và tên chủ hộ kinh 

doanh

Số 

CMT/CCC

D

Nơi ở hiện nay
Địa điểm kinh 

doanh

Ngành nghề kinh 

doanh

Thời gian 

tạm 

ngừng 

kinh 

doanh từ 

ngày 

tháng 

năm đến 

ngày 

tháng năm

Số tiền hỗ 

trợ

78 Võ Văn Mực
01/01/1982

261486627

Thôn Thắng 

Thuận, xã Hàm 

Thắng, Hàm 

Thuận Bắc

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000528684 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

79 Thái Thị Tám
29/05/1979

260831308
Tổ 2, khu phố 3, 

phường Phú Thủy

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000536164 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

  

80 Nguyễn Ngọc Sáng
08/07/1979

260830746
Tổ 13, khu phố 5, 

phường Phú Tài

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000539482 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

81 Phạm Viết Long
19/06/1987

261090679

A8 đường Ngô 

Thị Nhậm, Phú 

Thủy

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000468586 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

82 Huỳnh Thị Sậm
18/02/1983

321096395

Tổ 1, thôn Dân 

Bình, Hàm Kiệm, 

Hàm Thuận Nam

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

050092022002 tại NH 

Sacombank CN Bình 

Thuận

 

83 Huỳnh Phúc Lợi
19/10/1978

260806161
Khu phố 2, 

phường Xuân An

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000543030 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

84 Nguyễn Huy Hồng Đào
03/01/1994

261299124

Số 134 đường 

Hiền Vương,

Thanh Hải

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

4801205139560 tại 

NH Agribank CN 

Bình Thuận

 

85 Đinh Văn Đức
27/06/1992

261288186

Khu dân cư Văn 

Thánh 3, phường 

Phú Tài

Số 264 đường 

Thủ Khoa Huân, 

Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000530795 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 



Tài khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trưc 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ngày tháng 

năm sinh

Hình thức chi trả

Ký nhận 

(Ghi rõ họ tên)

Số

TT

Họ và tên chủ hộ kinh 

doanh

Số 

CMT/CCC

D

Nơi ở hiện nay
Địa điểm kinh 

doanh

Ngành nghề kinh 

doanh

Thời gian 

tạm 

ngừng 

kinh 

doanh từ 

ngày 

tháng 

năm đến 

ngày 

tháng năm

Số tiền hỗ 

trợ

86 Đoàn Công Thương
16/06/1980

260884624
Khu phố 3, 

phường Phú Hài

Số 264 đường 

Thủ Khoa Huân, 

Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000538850 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

87 Lê Thị Thuận
01/01/1975

260708677
Số 320/25 đường 

Nguyễn Hội

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

050102754600 tại NH 

Sacombank CN Bình 

Thuận

 

88 Trương Ngọc Báo
06/04/1993

261255421

Số 326 đường 

Lạc Long Quân, 

Tiến Hải, Tiến 

Thành

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

60210000094408 tại 

NH BIDV CN Nha 

Trang

 

89 Ngô Thị Thanh Hoa
10/02/1989

261220022
Tổ 5, khu phố 11, 

phường Phú Thủy

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

050042966859 tại NH 

Sacombank CN Bình 

Thuận

 

90 Hồ Ngọc Lợi
09/09/1999

261484462

Thôn Ninh 

Thuận,Hàm 

Chính, Hàm 

Thuận Bắc 

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000494864 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

91 Trương Minh Khoa
12/10/1986

261115023

Số 204/17 đường 

Nguyễn Hội, Phú 

Trinh 

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng đường bộ.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000549339 tại 

BIDV CN Bình Thuận
 

92 Nguyễn Đình Khôi
05/06/1994

261369777

Thôn Đại Thiện 

1, xã Hàm Hiệp,

 Hàm Thuận Bắc 

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000563427 tại 

BIDV CN Bình Thuận
 



Tài khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trưc 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ngày tháng 

năm sinh

Hình thức chi trả

Ký nhận 

(Ghi rõ họ tên)

Số

TT

Họ và tên chủ hộ kinh 

doanh

Số 

CMT/CCC

D

Nơi ở hiện nay
Địa điểm kinh 

doanh

Ngành nghề kinh 

doanh

Thời gian 

tạm 

ngừng 

kinh 

doanh từ 

ngày 

tháng 

năm đến 

ngày 

tháng năm

Số tiền hỗ 

trợ

93 Lê Hoàng Phước
30/10/1985

261067833

Tổ 1, khu phố A, 

phường Thanh 

Hải

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000453078 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

94 Nguyễn Văn Thương
02/02/1989

261095475

Số 14 đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, Đức Nghĩa 

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000502624 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

95 Đặng Văn Tiến
30/04/1994

261330966

Hẻm 23 đường 

Bà Triệu, Phú 

Trinh, 
 

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000491777 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

96 Lê Hữu Ngã
09/08/1992

261282987

Thôn Hồng 

Thanh, xã Hồng 

Phong, Bắc Bình 

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

60210000093487 tại 

NH BIDV CN Nha 

Trang

 

97 Nguyễn Việt Hoàng Long
14/05/1988

261170841

Số 270/14 đường 

Thủ Khoa Huân, 

 Phú Thủy 

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng ô tô.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

19033058216018 tại 

NH Techcombank CN 

Bình Thuận

 

98 Lương Văn Hậu
10/10/1990

261209542

Thôn Phú Lập, 

xã Hàm Phú, 

Hàm Thuận Bắc 

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách

 bằng xe taxi.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000572098 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

99 Nguyễn Văn Tuấn 
20/06/1982

182484996

Khu Phú Mĩ, thị 

trấn Phú Long, 

Hàm Thuận Bắc

Số 264 đường 

Thủ Khoa 

Huân,Phú Thủy

Kinh doanh vận tải 

hành khách 

bằng xe taxi.

Cho thuê xe ô tô.

2/8/2021 - 

7/9/2021
3.000.000

61110000349441 tại 

NH BIDV CN Bình 

Thuận

 

297.000.000

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và ghi rõ họ tên vào cột 13)

Tổng cộng: Số hộ được hỗ trợ: 99 hộ ; Số tiền: 297.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy triệu đồng.

TỔNG CỘNG
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